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12 15,791 3-Cyclohexen-1-methanol, .alpha.,.alpha.4-trimethyl- 0,511
13 16,473 Decanal 0,415
14 16,781 # 0,071
15 17,032 2- Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-,cis- 0,082
16 17,462 6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl- 0,290
17 18,103 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (S)- 0,056
18 19,376 4-(2,2-Dimethyl-6-methylenecyclohexyl)butanal 0,194
19 20,098 # 0,209

20 22,117 Cyclohexene, 4-ethenyl-4-methyl-3-(1-methylethenyl)-1-(1-
methylethyl)-, (3R-trans)- 0,067

21 23,707 Copaene 0,161
22 25,167 # 0,064
23 25,499 Caryophyllene 0,124

24 28,014
1H-Cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene, octahydro-7-methyl-
3-methylene-4-(1-methylethyl)-, [3aS-(3a.alpha.,3b.beta.,4.beta.,7.
alpha.,7aS*)]-

0,084

25 29,190 # 0,181

26 29,725 Napthalene, 1,2,4a,5,8,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-
methylethyl)-,[1S-(1.alpha.,4a.beta.,8a.alpha.)]- 0,093

27 38,314 # 0,092
.28 55,418 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisooctyl ester 0,12

Bên cạnh đó, có một số hợp chất khác: 
Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylen-, 
(1S) (5,292%); 1R-alpha-Pinene (1,758%); 
1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- (1,279%). Ngoài 
ra, còn có một số hợp chất chiếm tỉ lệ rất thấp 
chưa được định danh là 0,209%; 0,064%; 0,181%; 
0,092%; 0,071%....

4. Kết luận
Quả quýt hồng thu hái từ nhà vườn huyện      

Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp qua quá trình xử lý sơ 
bộ đã tìm phương pháp tách hợp chất hesperidin 
và xác định nhóm chức bằng phương pháp phổ 
IR. Phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước thu 
được tinh dầu và định danh thành phần hợp chất 
trong tinh dầu bằng phương pháp GC/MS.
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Tóm tắt

Lucene là một thư viện mã nguồn mở hỗ trợ các chức năng cần thiết của một hệ thống tìm kiếm thông tin. 
Thư viện Lucene được phát triển dựa trên nền tảng Java, sau đó được mở rộng ở nhiều ngôn ngữ lập 
trình khác nhau như Perl, Python, Ruby, C/C++, PHP, C#,… Trong bài báo này, tác giả sẽ trình bày 
tổng quan các vấn đề nghiên cứu về thư viện Lucene và triển khai ứng dụng tìm kiếm trên tài liệu thư 
viện tại Trường Đại học Trà Vinh. Kết quả của bài báo đề ra hướng tìm kiếm mới nhằm nâng cao chất 
lượng tìm kiếm thông tin. 

Từ khóa: Tìm kiếm thông tin, mã nguồn mở Lucene, lập chỉ mục, mô hình không gian vector, truy tìm.

Abstract

Lucene is an open source library that supports some important features of an information retrieval 
system. It is developed based on Java programing language and is expanded to many other platforms 
such as Perl, Python, Ruby, C/C++, PHP, C#.

This paper will give an overview of Lucene and carry out the application in searching document 
in the Library of Tra Vinh University. The paper opens a new method in order to improve quality for 
searching information.

Keywords: information retrieval, Lucene open source, indexing, Vector Space Model, retrieval.

1. Giới thiệu về tìm kiếm thông tin

Khái niệm

Tìm kiếm thông tin (Information Retrieval - 
IR) là tìm kiếm tài nguyên (thường là các tài liệu 
- documents) trên một tập các dữ liệu phi cấu trúc 
(thường là văn bản dạng text) được lưu trữ trên 
máy tính nhằm thỏa mãn nhu cầu về thông tin (Hồ 
Bảo Quốc), (Huỳnh Đức Việt, Võ Duy Thanh, Võ 
Trung Hùng).

Nguyên tắc hoạt động

Nguyên tắc hoạt động cơ bản của hệ thống 
tìm kiếm thông tin là so khớp nhu cầu thông tin 
của người sử dụng với các tài liệu được lưu trữ 
trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Đối tượng tài liệu 
thường là văn bản hoặc những loại dữ liệu khác 
như hình ảnh, đồ thị,… 

Bắt đầu với nhu cầu chung về quản lý và truy 
tìm thông tin, các tài liệu thô ban đầu như sách, 
tạp chí,… sẽ được lưu trữ dưới dạng tài liệu                

điện tử. Qua quá trình xử lý, các tài liệu này sẽ 
được chuyển sang biểu diễn dưới dạng cấu trúc đặc 
biệt nhằm giúp hệ thống có thể truy tìm thông tin 
một cách tốt nhất. Quá trình này được gọi là lập chỉ 
mục (indexing). Sau quá trình lập chỉ mục sẽ thu 
được một tập chỉ mục có lưu trữ các tài liệu dưới 
dạng biểu diễn mới. Từ đó, mọi thông tin truy vấn 
sẽ thao tác trực tiếp trên tập chỉ mục này.

Cũng như các tài liệu, nhu cầu truy vấn của 
người sử dụng sẽ được phân tích và biểu diễn ở 
một dạng cấu trúc đặc biệt. Để xác định được các 
tài liệu liên quan, hệ thống sẽ tiến hành so khớp 
câu truy vấn và các tài liệu trong tập chỉ mục. Sau 
cùng sẽ tiến hành đánh giá kết quả, có thể dựa trên 
cách xếp hạng của tài liệu hay mức độ thoả mãn 
nhu cầu của người sử dụng.

Mô hình hoạt động cơ bản của một hệ thống IR 
(Hồ Bảo Quốc), (Tanveer Siddiqui) được minh họa 
cụ thể trong Hình 1.
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Hình 1: Mô hình hoạt động cơ bản của hệ thống tìm kiếm thông tin

Đánh giá kết quả tìm kiếm

Các phương pháp đánh giá dựa trên cơ sở nào cũng 
đều đòi hỏi một tập tài liệu và một câu truy vấn trên 
tập tài liệu đó. Giả sử rằng mỗi tài liệu có thể liên quan 
hoặc không liên quan đến câu truy vấn.

Độ chính xác (Precision): được định nghĩa là tỷ 
lệ của các tài liệu liên quan trong tập kết quả trả về, 
đo lường tính chính xác của hệ thống, hay rõ hơn là 
ước tính có bao nhiêu tài liệu thật sự liên quan được 
tìm thấy (Huỳnh Đức Việt, Võ Duy Thanh, Võ Trung 
Hùng), (Tanveer Siddiqui):

Độ bao phủ (Recall): được định nghĩa là tỷ lệ của 
các tài liệu liên quan trong cơ sở dữ liệu tài liệu, đo 
lường tính toàn diện của hệ thống (Huỳnh Đức Việt, 
Võ Duy Thanh, Võ Trung Hùng), (Tanveer Siddiqui):

Kết quả sai (Fall-out): được đo bởi tỉ lệ các tài liệu 
không có liên quan trả về trên tổng các tài liệu không 
liên quan (Huỳnh Đức Việt, Võ Duy Thanh, Võ Trung 
Hùng), (Tanveer Siddiqui):

Các mô hình tìm kiếm thông tin

Mô hình tìm kiếm thông tin định nghĩa nhiều mặt 
khác nhau của thủ tục truy tìm thông tin như cách biểu 
diễn các tài liệu và các câu truy vấn, cách hệ thống 
tìm kiếm các tài liệu liên quan đến câu truy vấn của 
người sử dụng hay cách xếp hạng các tài liệu tìm kiếm 
được. Hệ thống tìm kiếm thông tin gồm có mô hình 
biểu diễn cho các tài liệu, mô hình cho các câu truy 
vấn của người sử dụng và hàm so khớp các câu truy 
vấn với các tài liệu. Mục tiêu chính của mô hình là truy 
tìm tất cả các tài liệu liên quan đến câu truy vấn (Ayse 
Goker, John Davies), (Ricardo Baeza-Yates, Berthier 
Ribeiro-Neto), (Tanveer Siddiqui).

Có ba nhóm mô hình phổ biến là:
Mô hình cổ điển (Classical model) được xây 

dựng dựa trên kiến thức toán học. Mô hình này đơn 
giản, hiệu quả và dễ triển khai. Phần lớn các hệ thống 
thương mại hiện nay đều dựa trên các mô hình cổ điển.

Mô hình phi cổ điển (Non-Classical model) thực 
hiện truy tìm thông tin dựa trên các kỹ thuật logic riêng 
biệt (specical logic techique), lý thuyết tình huống 
(situation theory) hoặc các khái niệm về sự tương tác 
(concept of interaction).

Mô hình lựa chọn (Alternative model), đây là một 
trường hợp nâng cao của mô hình cổ điển. Nó sử 
dụng các kỹ thuật đặc biệt trong nhiều lĩnh vực khác 
nhau, gồm có một số mô hình như mô hình phân cụm 
(cluster model), mô hình mờ (fuzzy model).

Thư viện tìm kiếm toàn văn Lucene

Lucene không phải là một ứng dụng tìm kiếm hoàn 
chỉnh, nó chỉ là một thư viện mã nguồn mở, cung cấp 
các thành phần cần thiết của một ứng dụng tìm kiếm. 
Lập trình viên có thể tích hợp thư viện Lucene vào  

ứng dụng để sử dụng các tính năng sẵn có của nó hoặc 
mở rộng thêm một số thành phần khác phù hợp với 
ứng dụng của mình. Lucene hỗ trợ hai thành phần 
chính: lập chỉ mục và tìm kiếm (Michael McCandless, 
Erik Hatcher, Otis Gospodnetić).

Hình 2: Các thành phần cơ bản của một ứng dụng tìm kiếm

Các lớp đối tượng lập chỉ mục

IndexWriter: Lớp đối tượng trung tâm của tiến 
trình lập chỉ mục.

Directory: Lớp đối tượng xác định vị trí của tập 
chỉ mục.

Analyzer: Được sử dụng để phân tích văn bản trước 
khi được lập chỉ mục. 

Document: Một lớp đối tượng biểu diễn tập hợp 
các trường, mỗi trường sẽ chứa nội dung văn bản cần 
lập chỉ mục. 

Field: Trường thông tin của tài liệu. Mỗi Field sẽ 
có tên và giá trị phù hợp để lưu trữ một trường thông 
tin nhất định.

Các lớp đối tượng tìm kiếm

IndexSearcher: Mở tập chỉ mục đã được tạo trước 
bởi đối tượng IndexWriter và tiến hành tìm kiếm trên nó. 

Term: Đơn vị cơ bản nhất để tìm kiếm. 
Query: Lớp đối tượng truy vấn thông tin. Thư viện 

Lucene hỗ trợ một số loại truy vấn như: TermQuery, 
BooleanQuery, PhraseQuery, PrefixQuery,…

TopDocs: Lớp đối tượng đơn giản chứa liên kết 
đến N tài liệu có liên quan nhiều nhất đến câu truy vấn. 
Mỗi tài liệu trong danh sách sẽ có mã xác định docID 
để truy xuất đến tài liệu kết quả.

3. Xây dựng hệ thống tra cứu tài liệu

Hình 3: Mô hình kiến trúc hệ thống
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Bộ sưu tập các thông tin về sách

Nguồn dữ liệu sách sử dụng được cập nhật từ kho 
sách của thư viện. Mỗi quyển sách trong thư viện khi 
được nhập về sẽ được biên mục nội dung và lưu trữ 

trên máy tính dưới dạng tập tin văn bản. Thông tin 
chung của mỗi quyển sách như: tên sách, tác giả, năm 
xuất bản, nhà xuất bản,… sẽ được ghi lần lượt trên 
từng dòng riêng biệt trong tập tin lưu giữ nội dung của 
quyển sách.

Hình 4: Cấu trúc mẫu lưu trữ nội dung một quyển sách

Tạo chỉ mục và cơ sở dữ liệu
Giai đoạn tạo chỉ mục sẽ sử dụng các lớp đối tượng 

được cung cấp bởi thư viện mã nguồn mở Lucene 
phiên bản 4.0: IndexWriter, Document, Analyzer, …

Quá trình tạo chỉ mục sẽ thực hiện các                               
công việc chính:

Đọc các tập tin văn bản đầu vào đưa vào hàng đợi.

Duyệt qua hàng đợi, tạo các đối tượng Document 

tương ứng với từng tập tin văn bản và thiết lập một 
trường thông tin cần thiết.

Tiến hành phân tích và ghi thông tin chỉ mục.

Hình 5: Tạo chỉ mục các tập tin văn bản đầu vào

Ban đầu các tập tin văn bản chuẩn bị lập chỉ mục sẽ 
được lưu trữ trên máy tính, hệ thống sử dụng phương 
thức addFile (File f, Queue q) để lưu trữ các tập tin 

vào hàng đợi. Sau đó, thực hiện tạo ra các đối tượng 
Document, thiết lập các trường thông tin và ghi thông 
tin chỉ mục.

//Tạo mới đối tượng Document
Document doc = new Document();
//Đọc tập tin văn bản
FileReader fr = new FileReader(f);

/*Thiết lập các trường thông tin cho tài liệu*/
//Nội dung tài liệu
doc.add(new TextField(“contents”, fr));

//Đường dẫn tập tin văn bản
doc.add(new StringField(“path”, f.getPath(), 
Field.Store.YES));

//Tên tập tin văn bản
doc.add(new StringField(“filename”,f.getName(),Field.Store.
YES));

//Tiêu đề quyển sách
doc.add(new TextField(“ten_sach”,ten_sach,Field.Store.YES));

//Tác giả quyển sách
doc.add(new TextField(“tac_gia”,tac_gia,Field.Store.YES));
…
//Ghi thông tin chỉ mục
writer.addDocument(doc);

4. Cài đặt thử nghiệm
Chuẩn bị dữ liệu

Dữ liệu đầu vào của hệ thống là bộ sưu tập các 
thông tin về sách. Đây là tập hợp các tập tin văn bản đã 

được biên mục sẵn. Các tập tin này có thể có phần mở 
rộng là .doc hoặc pdf. Tuy nhiên, trong phạm vi thử 
nghiệm của bài báo này, tác giả sử dụng một số tập tin 
văn bản thuần (.txt).

Hình 6: Bộ sưu tập các thông tin về sách

Tạo chỉ mục và cơ sở dữ liệu
Kết quả của tiến trình tạo chỉ mục sẽ phát sinh ra 

các tập tin lưu trữ thông tin chỉ mục theo cấu trúc quy 
định của thư viện Lucene.
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Hình 7: Kết quả của quá trình tạo chỉ mục

Song song với tiến trình lập chỉ mục thì thông tin 
chung của các tài liệu tương ứng với nguồn dữ liệu 

đầu vào cũng được tự động lưu xuống cơ sở dữ liệu 
thông tin.

Hình 8: Kết quả thông tin sách lưu trữ trong cơ sở dữ liệu

Khai thác

Ứng dụng tìm kiếm phục vụ quá trình khai thác từ 
phía người sử dụng - Đây là gói ứng dụng web cho 
phép người sử dụng có thể tra cứu thông tin từ xa và 
nhận kết quả trả về trước khi họ có nhu cầu mượn tài 
liệu. Tùy theo nhu cầu của người sử dụng mà có thể 
thực hiện tra cứu thông tin theo hai hướng chính:

Hình 9: Các hướng khai thác thông tin

- Người sử dụng sẽ tra cứu dựa trên các thông tin 
chung của tài liệu. Khi đó, quá trình khai thác thông tin 
sẽ được truy xuất trực tiếp từ cơ sở dữ liệu.

- Người sử dụng sẽ tra cứu theo nội dung bên trong 
của tài liệu. Khi đó quá trình khai thác sẽ thực hiện dựa 
trên thông tin đã được lập chỉ mục trước đó - Đây cũng 
là hướng tra cứu mở rộng có ứng dụng kỹ thuật tìm 
kiếm thông tin mà hệ thống đang áp dụng.

Giả sử người sử dụng tìm kiếm thông tin dựa 
trên nội dung của các tài liệu ứng với nội dung 
tìm kiếm là “data structure” và thiết lập tùy chọn 
như Hình 10 thì kết quả trả về là danh sách các tài 
liệu có chứa các từ chỉ mục tương ứng các từ chỉ 
mục được phân tích trong nội dung tìm kiếm “data 
structure”.

Hình 10: Ứng dụng tìm kiếm với giao diện web

Kết quả tìm thấy sẽ là các thông tin cơ bản cần thiết hỗ trợ bạn đọc mượn sách như: tiêu đề sách, tác giả, kho 
lưu trữ, …

Hình 11: Kết quả tìm kiếm với giao diện web

5.  Kết luận
Trong bài báo, chúng đã trình bày các lý thuyết liên 

quan đến tìm kiếm thông tin cũng như các tiến trình 
phân tích, lập chỉ mục văn bản, … được hỗ trợ bởi 
thư viện tìm kiếm toàn văn Lucene. Từ đó, chúng tôi 
triển khai ứng dụng minh họa với hướng tìm kiếm mới 
kết hợp giữa tìm kiếm thông tin trên tập chỉ mục và 

trên cơ sở dữ liệu quan hệ. Mặc dù hệ thống còn đơn 
giản, chưa hỗ trợ phân tích các từ ngữ theo cấu trúc 
văn phạm tiếng Việt nhưng bước đầu nó cũng đạt được 
kết quả nhất định. Dựa trên hướng nghiên cứu này, hệ 
thống có thể mở rộng phát triển theo hướng kết hợp 
tìm kiếm ngữ nghĩa và khả năng tìm kiếm từ xa với 
máy chủ đa chỉ mục.
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